
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ 

 

Ngày 3/5/2018 

Thu 5 SL Đơn vị tính Đơn giá Tổng 

 371.00  11000 4081000 

Gạo 48.23 Kg 14000 675220 

Mỳ chính 0.30 Kg 58000 17400 

Bột canh vifon 4.00 Gói 5000 20000 

Dầu ăn Nepture 0.50 Lít 45000 22500 

Mắm cát hải 0.50 Lít 20000 10000 

Xương 4.00 Kg 60000 240000 

Thịt lợn 28.7 Kg 75000 2152500 

Trứng cút 742.00 quả 700 519400 

Bí xanh 27.60 Kg 15000 414000 

Đường 0.30 kg 20000 6000 

Hành mùi 0.1990 Kg 20000 3980 

 
 


